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Ngày soạn: 

Ngày giảng:                                                                                              

Tiết 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

A. Mục tiêu của bài: 
1. Kiến thức:
- Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá, chồi hoa).    - Phân biệt các loại thân: thân đứng, thân leo, thân bò. 
2. Kĩ năng: 
- Quan sát tranh mẫu, so sánh.

3.Thái độ:   
- Yêu thích môn học.

*Giáo dục kĩ năng sống: 

- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng khi thảo luận nhóm.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về cấu tạo ngoài của thân và các loại thân.
B.Chuẩn bị:
- GV : H13.1,13.2.  Mẫu vật: Mồng tơi, đậu ván, ổi, cam.

- HS : mẫu vật (Cây rau má, mướp, khoai lang, mồng tơi, ổi).

C.Phương pháp:   
- Thực hành, trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp - tìm tòi, trình bày 1 phút. 
D. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định:(1')
2. KTBC:(3')              
- Nêu các loại rễ biến dạng? Chức năng?
3. Bài mới:(35')
* Giới thiệu:  Cơ quan sinh dưỡng cây có những bộ phận nào? Thân là cơ quan sinh

dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đở tán lá. Thân

gồm những bộ phận nào? Chia làm mấy loại?

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	Hoạt động1:(20')

Mục tiêu: kể tên được các bộ phận của thân
GV: Đưa mẫu vật cành dâm bụt lên và yêu cầu học sinh cho biết:

? Trên thân cây mang những bộ phận nào?(cành, lá, chồi ngọn, chồi nách)

? Chồi ngọn nằm ở đâu, chồi nách nằm ở đâu?(Chồi ngọn ở đỉnh thân và cành.

 Chồi nách ở nách lá phát triển thành)

? Chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây? ( Chồi hoa và chồi lá )                                                  

Quan sát H13.2 so sánh 2 loại Chồi hoa,

 Chồi lá 

Nó sẽ phát triển thành bộ phận nào củacây?

GV: Ở một số cây: Mồng tơi, thược được khi bấm ngọn ta thấy bộ phận nào của cây phát triển?  Mở rộng(lá và hoa )
	I. Cấu tạo ngoài của thân:

- Thân có cành, lá, chồi ngọn, chồi nách.

- Chồi ngọn ở đỉnh thân và cành.

- Chồi nách ở nách lá phát triển thành

cành mang lá hoặc cành mang hoa.



	Hoạt động 2:(15')
Mục tiêu: biết cách phân loại than đựa vào vị trí của thân trên mặt đất
GV: Cho HS qaun sát mẫu vật + H13.3 yêu

cầu:

1. Chia mẫu vật 3 nhóm: A, B, C

A: Những cây dựa vào vật khác để leo lên

B: Không phụ thuộc

C: Nằm sát đất

2. Nhóm B: B1, B2, B3

B1: Cây không cành

B2: Có cành khoẻ
B3: Có cành yếu

HS: Thảo luận 6' hoàn thành

GV: Đọc thông tin SGK gọi tên các loại thân, có mấy loại?

Hoàn thành BT ở phần (.

HS: Làm BT độc lập.

GV: Khi trồng cây bí, mồng tơi cần lưu ý
điều gì?
	II. Các loại thân:
                           Gỗ
* Thân đứng       Cỏ
                           Cột

                           Quấn

* Thân leo

                           Tua cuốn

* Thân bò



4. Củng cố:(3')
                                      Đánh dấu vào ô đúng:

A. Dừa, cau là thân cột.                           C. Lúa, mồng tơi thân leo.                                             

 
B. Cam, xoài thân gỗ.                              D. Đậu ván, mướp thân leo.                                   

5. Hướng dẫn về nhà :(1')
    Làm BT SGK 
    Học bài   
    Chuẩn bị bài Cấu tạo trong của thân non                                                      
E. RÚT KINH NGHIỆM
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